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A. 
B. TRẮC NGHIỆM:
Câu 1. Nếu  và a,b ≠ 0 thì:
A. 		B.		C.		D. Cả A,B,C đều đúng
Câu 2. Cho ba số  lần lượt tỉ lệ với . Ta có dãy tỉ số:
A. 		B.	   	C.		D. 
Câu 3. Cho biêt  và  là hai đại lượng tỉ lệ nghịch theo hệ số tỉ lệ , ta có:
A. 		B. 		C. 		D. 
Câu 4. Cho y là đại lượng tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ 5. Khi  thì :
A. y = 		B. 		C. 		D.  
Câu 5. Hai đại lượng x và y liên hệ với nhau bởi công thức y = 5x. Chọn khẳng định sai.
A. Đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ là 5
B. Đại lượng x tỉ lệ thuận với đại lượng y theo hệ số tỉ lệ là 5
C. Đại lượng x tỉ lệ thuận với đại lượng y theo hệ số tỉ lệ là  
D. Nếu   thì 
Câu 6. Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Biết x = 8 thì y = 6. Hệ số tỉ lệ là:
A. 			B. 			C. 48			D. 2
Câu 7. Một hình chữ nhật có chiều dài là 7 dm, chiều rộng là 5 dm. Biểu thức số biểu thị diện tích hình chữ nhật là:
A. 	B. 	          C. 	         D. 
Câu 8. Một hình vuông có độ dài một cạnh là . Biểu thức đại số biểu thị chu vi hình vuông là:
A. 			B. 		C. 		D. 
Câu 9. Cho biểu thức đại số . Giá trị của A khi  là:
A. 			B. 		C. 		D. 
Câu 10. Biểu thức nào dưới đây là đa thức một biến:
A. 			B. 		C. 		D. 
Câu 11. Biểu thức nào dưới đây là đơn thức một biến:
A. 			B. 		C. 		D. 
Câu 12. Tổng số đo 3 góc trong một tam giác bằng:
A. 900			B. 1800		C. 1000		D. 1200
Câu 13. Cho . Khi đó cạnh AC bằng cạnh nào?
A. AC=MN		B. AC = MP		C. AC = AB		D. AC=NP
Câu 14. Cho , . Khẳng định nào sau đây đúng:
A.		B. 		C. 		D.

Câu 15. Cho  cân tại B. Nếu  thì:
A. 		B. 		C. 	D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 16. Tam giác ABC cân tại A, cạnh AB = 5cm, cạnh AC= ? cm 
A. 10cm		B. 2,5cm		C. 7,5cm		D. 5cm
Câu 17. Cho △ABC vuông tại A. Khi đó cạnh lớn nhất trong  là:
A. 	 B. 		C. 		D. không thể kết luận được cạnh nào lớn nhất
Câu 18. Cho tam giác ABC có . Khi đó  
A. 65° 	 	B. 55°	     	C. 60°                 	D. 70°
Câu 19. Trong các bộ ba đoạn thẳng sau, bộ ba có thể là độ dài ba cạnh của một tam giác là:
[image: 15 Bài tập Đường vuông góc và đường xiên (có đáp án) | Chân trời sáng tạo Trắc nghiệm Toán 7 (ảnh 6)]A. 2 cm; 3 cm; 6 cm;			B. 3 cm; 6 cm; 3 cm;	
C. 3 cm; 4 cm; 5 cm;              		D. 5 cm; 6 cm; 12 cm.
Câu 20. Cho hình vẽ  bên. Em hãy chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau.
A. OM > OH	B. ON > OH	C. ON > OM	D.  


[bookmark: _Hlk127173848]Câu 21.  có thì quan hệ giữa ba cạnh AB, AC, BC là:
[image: ]A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 22. Đoạn thẳng nối đỉnh của tam giác với trung điểm cạnh đối diện được gọi là:
A. Đường trung trực 	B. Đường trung tuyến      
C. Đường phân giác	D. Đường cao
Câu 23. Giao điểm của 3 đường trung tuyến trong tam giác được gọi là gì:
     A. Trung điểm 	            B. Tâm đường tròn ngoại tiếp       
     C. Trọng tâm		D. Tâm đường tròn ngoại  tiếp 


Câu 24.Cho  có 3 đường trung tuyến AM, BN, CP cắt nhau tại G. Khi đó ta có:
A.    	B.       	C.	D. Cả A, B, C đúng
Câu 25. Cho  có 3 đường trung tuyến AM, BN, CP cắt nhau tại G. Khẳng định nào sau đây đúng:
A.    	B.       	C.	D. 


Câu 26.Tổ  lớp  có 8 bạn đều là nam, trong đó có 3 bạn là học sinh giỏi. Giáo viên chọn ngẫu nhiên một bạn làm tồ trưởng. Biến cố nào dưới đây là biến cố không thể:
[bookmark: BMN_CHOICE_A4][bookmark: BMN_CHOICE_B4]A. "Bạn được chọn là nam";.				B. "Bạn được chọn là nữ";.
[bookmark: BMN_CHOICE_C4][bookmark: BMN_CHOICE_D4]C. "Bạn được chọn không phải học sinh giỏi";.	D. "Bạn được chọn là học sinh giỏi".
Câu 27. Trong một hộp có 6 thanh gỗ được gắn số từ 0 đến 5. Lấy ra ngẫu nhiên đồng thời hai thanh gỗ từ hộp trên. Trong các biến cố sau, biến cố nào là biến cố chắc chắn?
A. “Lấy được hai thanh gỗ gắn số lẻ”		   B. “Tổng các số gắn trên hai thanh gỗ bằng 7”
C.“Tích các số gắn trên hai thanh gỗ bằng 7”  D. “Tổng các số gắn trên hai thanh gỗ nhỏ hơn 10” 
Câu 28: Bình gọi điện cho mẹ nhưng quên mất chữ số tận cùngcủa số điện thoại. Bình chọn ngẫu nhiên 1 số cho chữ số tận cùng đó và thực hiện cuộc gọi. Xác suất Bình gọi đúng số của mẹ là: 
A. 			B. 			C. 1			D. 0
B. TỰ LUẬN: 
Dạng 1: Tỉ lệ thức, tính chất dãy tỉ số bằng nhau,  tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch
Bài 1.  Tìm  biết:	a/ 	b/ 	c/ 
Bài 2. Hai thanh kim loại đồng chất có thể tích là 20cm3 và 25cm3. Biết rằng khối lượng của cả hai thanh là 400,5g. 
a/ Nêu quan hệ giữa hai đại lượng : Khối lượng và thể tích? 
b/ Hỏi mỗi thanh nặng bao nhiêu gam?

Bài 3.  Ba phân xưởng in có tổng cộng có 47 máy in (có cùng công suất in) và mỗi phân xưởng được giao in một số trang in bằng nhau. Phân xưởng thứ nhất hoàn thành công việc trong 3 ngày, phân xưởng thứ hai trong 4 ngày và phân xưởng thứ ba trong 5 ngày. Hỏi mỗi phân xưởng có bao nhiêu máy in?
Bài 4. Tại một xí nghiệp, ba tổ có 84 công nhân có năng suất làm việc như nhau cùng làm một công việc. Biết rằng, nếu làm riêng thì tổ thứ nhất hoàn thành công việc trong 3 ngày, tổ thứ hai hoàn thành công việc trong 5 ngày, tổ thứ ba hoàn thành công việc trong 6 ngày. Hỏi mỗi tổ có bao nhiêu công nhân?
Dạng 2:Biểu thức số, biểu thức đại số, đa thức một biến, cộng trừ đa thức một biến
Bài 5. Hãy viết biểu thức số biểu thị :
a) Diện tích của hình chữ nhật có chiều rộng bằng 3 (cm) và chiều dài hơn chiều rộng 2 (cm).
b) Diện tích hình bình hành có độ dài cạnh đáy bằng 6 cm và chiều cao bằng 5 cm.
Bài 6. Hãy viết biểu thức đại số biểu thị: 
a) Chu vi hình chữ nhật có chiều rộng là a (m), chiều dài là b + 6,5 (m)
b) Quãng đường đi được sau x (h) của một ô tô đi với vận tốc 30km/h

Bài 7.  Cho đa thức  .
            Hãy thu gọn, sắp xếp theo lũy thừa giảm dần và xác định bậc của 𝐴(𝑥).
Bài 8. Cho hai đa thức  M(x) = 6x2 – x + 3 và N(x) = – x2 + 4x + 2  
a/  Tìm bậc và hệ số tự do của đa thức .   b/Tính   
c/  Giá trị   có phải là nghiệm của đa thức P(x) không ? Vì sao ?
Bài 9. Cho hai đa thức A(x) = 3x2 – x + 2 và  B(x) =  2x2 – 5x + 3
a/ Tính A(-3) 
b/ Tính và cho biết = có phải là nghiệm của đa thức  không ? Vì sao ?
c/ Tính :  A(x) + B(x)   ;   A(x) – B(x)
Bài 10. Cho hai đa thức  và  
a/ Tính:  A(x) = P(x) + Q(x);  B(x) = P(x) – Q(x)	b/ Tìm nghiệm của đa thức A(x).
Dạng 3:  Thống kê và xác suất
Bài 11. Một hộp có 3 chiếc bút màu đỏ và 1 chiếc bút màu xanh, lấy ra ngẫu nhiên cùng một lúc 2 bút từ hộp. Trong các biến cố sau, biến cố nào là biến cố không thể?
A. Lấy được hai chiếc bút màu đỏ.	
B. Lấy được hai chiếc bút mà xanh.
C. Lấy được một chiếc bút màu xanh và một chiếc bút màu đỏ.
D. Có ít nhất một chiếc bút màu đỏ được lấy ra.
Bài 12. Gieo 1 con xúc xắc cân đối đồng chất. 
a) Hãy liệt kê tất cả các trường hợp xảy ra số chấm nhỏ hơn 4. 	
b) Tính xác suất để gieo được mặt chẵn chấm.
Bài 13. Một hộp có 8 lá thăm kích thước như nhau được đánh số từ 1 đến 8. Lấy ngẫu nhiên 1 lá thăm trong hộp đó.  
a) Hãy liệt kê tất  cả các trường hợp xảy ra số lá thăm nhỏ hơn 4 
b) Gọi A là biến cố “lấy được lá thăm số 6”. Tính xác suất của biến cố A
c) Gọi B là biến cố “lấy được lá thăm số chẵn”. Tính xác suất của biến cố B
Bài 14. Một hộp có bốn quả bóng cùng loại được đánh số theo thứ tự , , , . Lấy ngẫu nhiên một quả bóng từ hộp. Hãy tính xác xuất của các biến cố sau:
a) M: “Lấy được quả bóng có ghi số chẵn”.
b) N: “Lấy được quả bóng có ghi số lớn hơn 0”.
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[bookmark: _Hlk132188300]Bài 15. Cho  có . Tính số đo   rồi so sánh độ dài các cạnh của 

Bài 16. Cho ∆DEF vuông tại D có . Hãy so sánh các cạnh của ∆DEF. 
Bài 17. Cho hình vẽ, biết quãng đường từ nhà bạn Tài đến trường là 5km. Hỏi nhà bạn Lộc cách trường bao nhiêu ki – lô – mét? Vì sao?
[bookmark: _GoBack][image: ]
Bài 18. Cho hình vẽ dưới (HÌNH A):
a/ Chứng minh rằng ∆MNP = ∆QNP.   b/ ∆PMQ có phải tam giác cân hay không? Vì sao?
c/ So sánh NP và MN. Giải thích.
Bài 19. Cho hình vẽ (HÌNH B) ở trên: 
a/ Chứng minh rằng ∆HAI = ∆HAK.		b/ Chứng minh rằng ∆HIK cân và HA < HK.
Bài 20. Cho tam giác ABC cân tại A có góc A = 560.(HÌNH C)
a/ Tính các góc còn lại.   b/ Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và AC. C/m:  cân
c/ Chứng minh rằng MN // BC. 
Bài 21. Vẽ  và 3 đường trung tuyến AM, BN, CP cắt nhau tại trọng tâm G. 
a/ Tính các tỉ số: .
b/ Trên tia đối của tia MG lấy điểm H sao cho MH=MG. Chứng minh:  
Bài 22. Cho  cân tại A, 2 đường trung tuyến BM, CN cắt nhau tại G.
a/ Biết BM = CN = 8 cm Tính: 
b/ Gọi E, F lần lượt là trung điểm của GB, GC. Chứng minh: EF//MN


[bookmark: _Hlk132189088]Bài 23. Cho ∆DEF cân tại D (DE = DF,  nhọn). Vẽ DH  EF tại H (H  EF).

a/ Chứng minh:  và DH là đường trung tuyến của ∆DEF.
b/ Gọi I là trung điểm của DE. Lấy G trên DH sao cho DG =2.GH. Chứng minh rằng: ba điểm F, G, I thẳng hàng.
Bài 24. Vẽ  vuông tại A, M là trung điểm AB, N là trung điểm BC. AN cắt CM tại G.
a/ Chứng minh G là trọng tâm  và tính: .
b/ Gọi P, Q lần lượt là trung điểm của GA, GC. Chứng minh:PQ=MN và PQ//MN.

       --- HẾT --	
       Duyệt của Ban giám hiệu	Nhóm trưởng	    		Phó Hiệu trưởng

	Bùi Thị Minh Châu						Ngô Thị Hồng Nhung
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